Phụ lục I

DANH MỤC VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT, PHÁP LỆNH ĐÃ BAN HÀNH TRONG QUÝ I/2014
(Kèm theo Báo cáo số 71/BC-BTP ngày 18/03/2014 của Bộ Tư pháp)
	TT
	TÊN LUẬT, 

PHÁP LỆNH
	NGÀY CÓ HIỆU LỰC CỦA LUẬT, PHÁP LỆNH
	CƠ QUAN

CHỦ TRÌ SOẠN THẢO VBQĐCT
	SỐ LƯỢNG VĂN BẢN QĐCT
	TÊN VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH
	NGÀY CÓ HIỆU LỰC CỦA VBQĐCT

	 I. NGHỊ ĐỊNH, QUYẾT ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

	1. 
	LUẬT SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM
VÀ HIỆU QUẢ (
)
	01/01/2011
	BKH&CN
	01
	1. Quyết định số 78/2013  ngày 25/12/2013 quy định Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới
	10/02/2014

	2. 
	LUẬT CƠ YẾU
	01/02/2012
	BQP
	01
	2. Nghị định số 09/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Cơ yếu Chính phủ
	

	3. 
	LUẬT TỐ CÁO
	01/7/2012
	BQP
	01
	3. Nghị định số 220/2013/NĐ-CP ngày 27/12/2013  quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Quân đội nhân dân
	19/02/2014

	4. 
	BỘ LUẬT LAO ĐỘNG
	01/5/2013
	BLĐ-TB&XH
	01
	4. Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16/01/2014  quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm
	15/03/2014

	5. 
	LUẬT SĐ, BS MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT ĐIỆN LỰC
	01/7/2013
	BCT
	01
	5. Nghị định số 14/2014 ngày 26/02/2014 quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện
	15/04/2014

	6. 
	LUẬT XỬ LÝ
VI PHẠM HÀNH CHÍNH
	01/7/2013
	BLĐ-TB&XH
	01
	6. Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 quy định về chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
	15/02/2014

	7. 
	
	
	BCA

	01
	7. Nghị định số 02/2014/NĐ-CP ngày 10/01/2014 quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc
	25/02/2014


	8. 
	LUẬT PHÒNG CHỐNG KHỦNG BỐ
	01/10/2013
	BCA
	01
	8. Nghị định số 07/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 quy định tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố các cấp
	25/03/2014

	9. 
	LUẬT HÒA GIẢI
CƠ SỞ
	01/01/2014
	BTP
	01
	9. Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở
	25/04/2014

	10. 
	LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
	01/01/2014
	BTC
	01
	10. Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 
	15/02/2014

	11. 
	LUẬT KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
	01/01/2014
	BKH&CN
	02
	11. Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 28/01/2014 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và công nghệ
	15/03/2014

	12. 
	
	
	
	
	12. Nghị định số 11/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18/02/2014 về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ
	15/04/2014

	13. 
	LUẬT GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH
	01/01/2014
	BQP
	01
	13. Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giáo dục quốc phòng và an ninh
	10/04/2014

	                                                                      Tổng số: 11 bộ luật, luật
	Tổng số 13 văn bản, gồm: - 12 Nghị định;

-  01 Quyết định.

	II. THÔNG TƯ, THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

	1. 
	LUẬT GIÁ
	01/01/2013
	BTC
	01
	1. Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ
	15/4/2014

	2. 
	LUẬT PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN
	01/01/2013
	NHNN
	01
	2. Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền
	14/2/2014

	3. 
	PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH NGOẠI HỐI
	01/01/2014
	NHNN
	05
	3. Thông tư số 33/2013/TT-NHN ngày 26/12/2013 về việc hướng dẫn thủ tục chấp thuận hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt của các ngân hàng được phép
	10/2/2014

	4. 
	
	
	
	
	4. Thông tư số 36/2013/TT-NHN ngày 31/12/2013 quy định việc mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ để thực hiện hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài
	14/2/2014

	5. 
	
	
	
	
	5. Thông tư số 37/2013/TT-NHN ngày 31/12/2013 hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc cho vay ra nước ngoài và thu hồi nợ bảo lãnh cho người không cư trú
	14/2/2014

	6. 
	
	
	
	
	6. Thông tư số 32/2013/TT-NHN ngày 26/12/2013 hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam
	10/2/2014

	7. 
	
	
	
	
	7. Thông tư 05/2014/TT-NHNN ngày 12/3/2014 về việc hướng dẫn mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư gián tiếp để thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam
	28/4/2014

	Tổng số: 03 luật, pháp lệnh
	Tòng số: 07 thông tư


(�) Luật này được ban hành từ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII.
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